
Tổng Kết cho năm 2019 về quỹ Cứu Khổ Ban Vui 
 

Thưa quí Bạn-Đạo cùng các Ân-Nhân, 
 

Quỹ Cứu Khổ Ban Vui (của Đức Thầy thành lập từ năm 1998) xin được báo cáo Tổng Kết về hoạt 
động cho năm 2019 như sau :  
 
1. Tỉnh Qui-Nhơn (Xả CT), Tỉnh Gia-Lai (Xả DB), TP Đà-Nẵng : 
 

A) Dưỡng Nuôi Con Em Nghèo Túng Ăn Học và Cấp-Dưỡng Người Già Bệnh-Tật : 
Mỗi tháng cấp-dưỡng  bốn danh-sách : 

- Danh-Sách 01 : 7 người 
- Danh-Sách 02 : 8 người 
- Danh-Sách 03 : 12 người 
- Danh-Sách 04 : 13 người  
 

Sự mở lòng từ-bi cứu-giúp của Quỹ Cứu Khổ Ban Vui, đã và đang cho những người Già-cả nghèo-nàn 
bệnh-tật được cơm ăn áo mặc chạy-chũa thuốc-thang, các Trẻ em nghèo túng được tiếp-tục ăn học, khỏi phải 
bị cực-khổ lam-lũ trong những việc làm quá sức của tuổi thơ.  
 

B) Dưỡng-nuôi con em nghèo khó học lên Đại-Học : 
Và hiện-tại đã có 19 con em gia-đình nghèo khó được ăn học, và có 8 con em được lên học Đại-Học :   
 

Hai con em học tại TP Qui-Nhơn : 
- LÊ Văn Khang, Đại-Học Sư-Phạm Toán-Học Năm Thứ V – Thi đỗ Cử-Nhân ; 
- LƯƠNG Đức Hưng, Đại-Học Công-Nghệ Ô-Tô (Năm cuối) ; 

 
Một con em học tại TP Đà-Nẵng : 

- LÊ Văn Khương, Đại-Học Kiến-Trúc Năm Thứ V (Năm cuối).  
 

 

Hình-Ảnh Sinh-Viên Thi Đỗ Đại-Học Toán-Học Qui-Nhơn 
 

 
 

Sinh-Viên Lê Văn Khang 
 

2. Thành-phố HCM : 
Nuôi-Dưỡng con em nghèo khó học lên Đại-Học : 

 
Nhờ sự cấp dưỡng của quỹ CKBV, đến cuối năm 2019 này : 
 
Năm con em được học Đại-Học TP HCM là : 



 
.  TRẦN Thị Chi – Đại-Học HUTECH Ngành Dược-Khoa Cao-Đẳng Năm Thứ III 
 
.  HUỲNH Thị Là – Đại-Học HUTECH Ngành Dược-Khoa Chính-Qui Năm Thứ II ;  
 
.  TRẦN Thanh-Hằng – Đại-Học HUTECH Ngành Quản-Trị Kinh-Doanh Quốc-Tế Năm Thứ I ; 
 
.  TRẦN Thị Ngọc Kiều – Đại-Học Quản-Trị Kinh-Doanh ; 
 
.  TRẦN Thị Ngọc-Hân – Đại-Học Sinh-Ngữ - Cao-Đẳng Hàn-Ngữ Năm cuối. 
 
 
 

Hình-Ảnh Trẻ Em Nhà Nghèo Đã và Đang Được Cấp-Dưỡng 
 
 

 
CKBV_Bé T.-N.  N.-M. H01 

 
CKBV_Bé T.-N. H.-M. H02 

 
CKBV_Bé H. P. N..H03 

 

 
CKBV_Bé T. G. H. H04 

 
CKBV_Bé T. T. N.-D. H05 

 
CKBV_Bé H. T. L. H06 

 
 



 
CKBV_Bé H. T. T.-M. 07 

 
CKBV_Bé T.-M.-T. H08 

 
CKBV_Bé L. T. T.-T. H09 

 

 
 

Hình-Ảnh Người Già-Cả Nghèo-Nàn Bệnh-Tật Đã và Đang Được Cấp-Dưỡng 
 
 

 
CKBV_ Bà N. T. B. H01 

 
CKBV_ Bà P. T. Đ.  H02 

 
CKBV_ Bà P. T. T..H03 

 

 
CKBV_Ông L. V. B. H04 

 
CKBV_Ông N. Q. D. H05 

 
CKBV_ Bà N. T. H. H06 

 



 
CKBV_Bà N. T. L. H07 

 
CKBV_Bà N. T. T. H08 

 
CKBV_Bà P. T. B. H11 

 

 
CKBV_Bà P. T. B. H10 

 
CKBV_Bà T. T. N. H11 

 
CKBV_Ông T.-V.-P. H12 

 

3. Giúp đồng bào dân tộc tại Tỉnh Kontum :   

Hỗ Trợ các con em gia dình người phong nhà rất nghèo, hay mồ côi có phương tiện 
ăn uống và học nghề hay học chữ từ cấp 1 đến cấp 3, và cũng có 5 em sinh viên lên 
được đại học. 

Phát gạo và nhu yếu phẩm cần thiết cho đồng bào dân tộc nghèo hàng tháng (khoảng 
150 người) trong đó có gia đình 4 mẹ con mà mẹ bị mù cha chết và 1 gia đình bại liệt 

Phát bánh mì trứng gà cho các em nghèo lang thang ngoài đường 

Cũng tại Kontum giúp trường khuyết tật học bổng cho 15 em nghèo và khuyết tật 
được theo học   

Và qua 1 linh muc tai địa Phương tiếp tục giúp 9 em học sinh nghèo ở Kontum, có 
gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện đến trường hàng năm 

 



  

 
 

Hình ảnh cac em nghèo không có gì ăn nên chỉ ăn ổi chấm muối ớt và các em được phát trứng gà 



 

Phát nồi cơm điện cho bệnh nhân phong để họ tự sinh hoạt vì nhiều người đã mất hết bàn tay 

4.  Tặng Hòm cho những gia đình nghèo có người chết không có hòm  

Năm 2019 chúng tôi đã tặng rất nhiều hòm cho những gia đình nghèo có người chết không tiền mua 
hòm và hỗ trợ mai táng cho nhiều gia đình nghèo. 

5.  Gíúp Ðồng Bào ở đồng bằng Sông Cửu Long 

Sau đây là báo cáo cứu trợ trong năm 2019 cho Đồng bằng sông cửu long 
Số người cao tuổi được hỗ trợ là 56 người già neo đơn và 50 em (hỗ trợ học phí) 
trong số đó có 16 em học cao đẳng và đại học. 

Sau đây là báo cáo cứu trợ trong năm 2018-2019 cho ĐBSCL và một số hộ nghèo 
khác: 
 
- Số người cao tuổi được hỗ trợ là 56 người: 

1 Đỗ Thị Lệ Thủy 

2 Nguyễn Thị Hên 

3 Lê Thị Trú 

4 Nguyễn Chí Thừa 

5 Châu Văn Đùm 

6 Võ Văn Tuôi 

7 Nguyễn Thị Tư 

8 Võ Thị Sậu 

9 Bùi Văn Cẩm 

10 Nguyễn Văn Phát 

11 Trần Thị Ngọc Anh 

12 Trần Văn Hiếu 



13 Nguyễn Thị Đối 

14 Võ Thanh Hải 

15 Nguyễn Văn Qua 

16 Giảng Văn Dứng 

17 Giảng Văn Biếu 

18 Ngô Văn Phồi 

19 Huỳnh Văn Hai 

20 Lê Văn Giái 

21 Trương Văn Xinh 

22 Quách Thành Vạng 

23 Đoàn Văn Lăng 

24 Trần Văn Nhiệm 

25 Trương Văn Lìa 

26 Phạm Thị Điện 

27 Nguyễn Long Hồng 

28 Nguyễn Thị Lụt 

29 Nguyễn Thị Út 

30 Lê Thị Hiểu 

31 Vương Thị Lâu 

32 Lê Văn Tèo 

33 Lê Văn Hải 

34 Qua Thị Ny 

35 Thường Nguyên 

36 Ngô Văn Nuôi 

37 Bùi Văn Sắc 

38 Nguyễn Thị Giáp 

39 Nguyễn Thị Mai 

40 Võ Văn Tuấn 

41 Võ Thị Loan 

42 Hà Thị Thắm 

43 Đỗ Thị Quít 

44 Dương Thị Phùng 

45 Huỳnh Thị Hiệp 

46 Bùi Thế Vinh 

47 Huỳnh Thị Phượng 

48 Nguyễn Văn Dưỡng 

49 Bùi Văn Thọ 

50 Trần Kim Thanh 

51 Trần Văn Chấn 

52 Trương Thị Lẳng 

53 Đoàn Văn Nhẫn 

54 Võ Thị Tiền 

55 Nguyễn Văn Dực 

56 Huỳnh Thị Chính 

 

- Số các em được hỗ trở học phí là 50 em: 

 

1 Phan Thị Bảo Châu 

2 Trần Thị Ngọc Lắm 

3 Võ Minh Khoa 

4 Phạm Huyền Trân 

5 Bùi Kim Phụng 

6 Huỳnh Thanh Tâm 

7 Bùi Văn Long 

8 Bùi Anh Phương 

9 Bùi Thế Thanh 

10 Vũ Đình Song Toàn 

11 Bùi Hoàng Bách 

12 Bùi Văn Phú 

13 Nguyễn Thị Hoa Mỹ 

14 Nguyễn Tấn Nhựt 

15 Nguyễn Thị Hương 

16 Châu Văn Lin 

17 Đoàn Thanh Quan 

18 Bùi Thị Anh Đào 

19 Tạ Thị Trúc Thủy 

20 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

21 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 

22 Đoàn Phi Quân 

23 ĐẶNG TRƯƠNG MINH TUẤN 

24 MAI HUỲNH LÂM 

25 NGUYỄN LÊ AN BÌNH  

26 NGUYỄN TRỌNG NHẤT SỸ 

27 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 

28 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 

29 NGUYỄN HOÀNG THÁI 

30 LÂM TÂN TÀI 

31 TRẦN NGUYỄN NHI 

32 TRẦN NGUYỄN LONG 



33 HỒ NGỌC TÍNH 

34 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 

35 LÊ THỊ HỒNG GẤM 

36 LÊ BÙI THÀNH ĐẠT 

37 HUỲNH LƯƠNG KIỆT 

38 QUÁCH KHẢ ÁI 

39 NGUYỄN THỊ THUỲ AN 

40 NGUYỄN THỊ DiỆU NGÂN 

41 Thien Thu 

42 Thien Quymh 

43 Do Ly Minh Kiet 

44 Tang Van Truong 

45 Nguyen Le Anh Vu 

46   Qua Đình Tiểu Chiêu 

47   Qua Đình Chàng 

48   Nguyễn Thị Tứ Nở 

49   Lư Thị Ngọc Nhanh 

50   Đàng Thị Ngọc Tuyết 

 

6. Giúp các Em Câm Điếc Tỉnh Bình-Dương    

Năm 2019 chúng tôi vẫ tiếp tục hỗ trợ cho Trung Tâm các em câm điếc ở Lái Thiêu 
Bình Dương nhất là một số em mồ côi 

 

7.  Hỗ trợ các em nghèo ở Mái ẤmThiên Ân 2 ở Pleiku 

Giúp các em tiền ăn học hàng tháng trong đó có 2 em học đại học 

DANH SÁCH NỘI TRÚ THIÊN ÂN II 

STT HỌ VÀ TÊN 
GiỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH LỚP HOÀN CẢNH LÀNG 

1 NHẬT ĐĂNG NAM 2019 MG KHÔNG BỐ   

2 THIÊN HOA NỮ 2018 MG KHÔNG BỐ   

3 HỒNG ÂN NỮ 2018 MG MẸ BỊ LÀNG ĐUỔI IAKRAI 

4 ĐINH Y HƯNG NAM 2018 MG CON NGƯỜI PHONG JRI 

5 QuỲNH NHI NỮ 2017 MG MẸ CÔ NHI MANGYANG 

6 DAIR NAM 2017 MG CON NGƯỜI PHONG MANGYANG 

7 TÚ NAM 2017 MG KHÔNG BỐ BONG LAR 

8 QUYNH NỮ 2017 MG MẸ BỊ THẦN KINH IAHET 

9 QuỐC KiỆT NAM 2017 MG KHÔNG BỐ MANGYANG 

10 NHƯ THẢO NỮ 2016 MG MẸ CÔ NHI MANGYANG 

11 ĐĂM NAM 2016 MG KHÔNG BỐ IAKRAI 

12 THIÊN PHÚC NAM 2016 MG KHÔNG BỐ DAKLAK 

13 ĐINH CÔNG NAM 2015 MG CON NGƯỜI PHONG JRI 

14 DƯƠNG NAM  2015 MG CON NGƯỜI PHONG JRI 

15 NHƯN NỮ 2015 MG CON NGƯỜI PHONG JRI 

16 VIÊN NAM 2015 MG CON NGƯỜI PHONG JRI 

17 NHƯ Ý NỮ 2014 MG MẸ BỎ NGỌC LINH 

18 DiỆU NỮ 2014 MG KHÔNG NHÀ AYUNPA 

19 DUN NAM 2014 MG KHÔNG BỐ BiỂN HỒ 

20 RƠ CHÂM THOA NAM 2014 MG MẸ TÂM THẦN YALU 



21 VIÊN NAM 2013 1 CON NGƯỜI PHONG JRI 

22 THUÂN NAM 2013 1 HỘ NGHÈO BONG LAR 

23 RƠ CHÂM TRÔ NAM 2013 1 CON NGƯỜI PHONG PLAPLUI 

24 KSOR THƯNH NAM 2013 1 HỘ NGHÈO PLAPLUI 

25 HUYÊNH NAM 2013 1 MẸ BỆNH AJUN 

26 SUM NAM 2013 1 HỘ NGHÈO BONG LAR 

27 MEO NAM 2011 1 HỘ NGHÈO PLAPLUI 

28 HẢI NAM 2012 2 HỘ NGHÈO BONG LAR 

29 KHƯƠNG NAM 2012 2 CON NGƯỜI PHONG JRI 

30 ĐINH CHUN NAM 2012 2 CON NGƯỜI PHONG JRI 

31 KSOR HƯNG NAM 2010 4 HỘ NGHÈO CHUET 

32 Y VI NA NỮ 2010 4 BỐ MẤT IAKRAI 

33 HOE NỮ 2010 4 MẸ TÂM THẦN MANGYANG 

34 HYNH NAM 2009 5 HỘ NGHÈO PLAPLUI 

35 HMUNG NAM 2009 5 BỐ MẤT KOL 

36 Y NA NỮ 2008 5 BỐ MẤT KON TUM 

37 BYLA NAM 2007 7 BỐ MẤT BiỂN HỒ 

38 HƯNG NAM 2007 7 HỘ NGHÈO BONG LAR 

39 LIÊM NAM 2006 8 BỐ MẤT IAKRAI 

40 RƠ MAH CHÂU NAM 2006 8 KHÔNG CHA MẸ IAKRAI 

41 THUIN NAM 2006 8 BỐ MẤT YAHET 

42 MIU NAM 2006 8 HỘ NGHÈO CHUET 

43 HUM NAM 2006 8 HỘ NGHÈO BONG LAR 

44 TIN NAM 2006 8 HỘ NGHÈO BONG LAR 

45 YA NAM 2005 9 HỘ NGHÈO BONG LAR 

46 HỮN NAM 2005 9 HỘ NGHÈO BONG LAR 

47 CHƯƠNG NAM 2004 10 KHÔNG CHA MẸ IAKRAI 

48 TRƠM NAM 2007 NGHỀ MẸ MẤT JRI 

49 ĐINH CHÂU NAM 2005 NGHỀ BỐ MẤT JRI 

50 ĐỨC NAM 2004 NGHỀ MẸ MẤT KONTUM 

51 A VÉT NAM 2003 NGHỀ HỘ NGHÈO KONTUM 

52 CHẤT NAM 2001 NGHỀ CÔ NHI IAKRAI 

53 THUEN NỮ 2001 NGHỀ BỐ MẤT YAHET 

54 A XÊ NAM 2001 NGHỀ HỘ NGHÈO KONTUM 

55 DƯƠNG NAM 2000 NGHỀ MẸ MẤT MANGYANG 

56 HOÀI THƯ NỮ 2000 NGHỀ KHÔNG CHA MẸ   

57 A LIÊN NỮ 1999 NGHỀ KHÔNG CHA MẸ   

58 JIM NAM 1997 NGHỀ CON NGƯỜI PHONG JRI 

59 A CHI NAM 1996 NGHỀ CON NGƯỜI PHONG KONTUM 

60 MINH THI NỮ 2000 
ĐH  

LUẬT HỘ NGHÈO CƯJUT 

61 PHƯƠNG LINH NỮ 2000 
ĐH TỰ 
NHIÊN HỘ NGHÈO CHUET 2 

62 HRUL NỮ 1988 
GIỮ 
BABY BỊ LÀNG ĐUỔI IAKRAI 



63 MINH NỮ 1988 
NẤU 
ĂN KHÔNG CHA MẸ THANH AN 

64 THẢO NỮ 1991 

LƯỢM 
CÀ 
PHE BỆNH ĐAO BiỂN HỒ 

65 HÓ NỮ 1997 
DẠY 3-
5 TUỔI MẤT MẸ MANGYANG 

66 LOAN NỮ 1997 
DẠY 
CẤP 2 HỘ NGHÈO BiỂN HỒ 

67 NHÍP NỮ 1997 
DẠY 
CẤP 1 BẰNG MẦM NON BiỂN HỒ 

 

 

Giúp dồng bào nghèo già yếu tàn tật ở Gia Lai Pleiku 



 

Sơ Xuân đang phát quà hàng tháng và chẩn bệnh phát thuốc mỗi tuần 1 lần 

8. Tỉnh Cần Thơ 

Năm 2019 Tiếp tục giúp các em tiền sữa tiền ăn và tiền học cho các em bị bỏ ở cổng 
chùa Bửu Trì. Nhiều em nay đã lớn và quí bạn đạo có thể xem trên youtube  khi vị sư 
cô phụ trách chùa này ra đi vinh viễn 

9. Tỉnh Hà Tĩnh : Giúp trẻ em khuyết tật  

Hỗ trợ trung tâm khuyết tật Hồng Lĩnh và Can Lộc 25 em khuyết tật nghèo tiền ăn 
học theo chương trình Montessori cùng hỗ trợ xưởng may ở đây máy may để các em 
khuyết tật có công ăn chuyện làm 

  



  
DANH SÁCH 5 TRẺ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

TẠI CƠ SỞ CAN LỘC – HÀ TĨNH 

 

Stt HỌ & TÊN 
NĂM 
SINH 

NƠI 
SINH 

GIỚI 
TÍNH 

TÓM TẮT THÔNG  TIN CÁ 
NHÂN 
 

Hình 3x4 

1 

Đinh Thị Bích Phương 15.06.

2011 

 

Can Lộc, 

Hà Tĩnh 

 
Nữ 

Bố mất vì tai nạn lao động 
lúc em mới chào đời. Mẹ 
sức khỏe yếu. Phương bị 
khuyết tật vận động, 
TNTT. Hiện tại mẹ con em 
đang ở và chăm sóc bà 
ngoại đã ngoài 80 tuổi. 

 

2 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
B 

02.11.
2016 

Can Lộc, 

Hà Tĩnh 

 

Nữ 

Gia đình rất khó khăn. Bố 
bị tật, mẹ sức khỏe kém. 
Em trai mắc bệnh hiểm 
nghèo. 

 

3 
 

 

 

 

 

Trần Gia Hào 

 

 

 

27.03.
2017 

 

Can Lộc, 

Hà Tĩnh 

 

 

 

 

 

Nam  

Hoàn cảnh gia đình khó 
khăn. Em hay đau ốm. 
Thường xuyên phải đi 
bệnh viện. Hào bị TNTT. 
Gặp khó khăn trong giao 

tiếp. 

 

 



4 

 

 

Nguyễn Thị Như 
Quỳnh 

 

 

10.08.
2012 

 

 

Can Lộc, 

Hà Tĩnh 

 

 

 

Nữ 

Con thứ hai trong gia 
đình có 4 anh chị em. Bố 
mẹ làm thuê ở xa kinh tế 
không ổn định. Em bị 
Down học lớp TNTT tại 
trung tâm. 

 

5 

 

 

Trần Thị Khánh Linh 

 

 

 

14.11.
2007 

 

Can Lộc, 

Hà Tĩnh 

 

 

 

Nữ 

Bố bị bệnh, sức khỏe suy 
giảm, không lao động 
được. Mẹ bị mù một mắt. 
Gia đình 3 chị em đều bị 
khuyết tật. Em bị TNTT và 
bệnh thận. 

 

 

DANH SÁCH 20 EM HỖ NGHÈO BÁC THANG TRỢ GIÚP  

  2019 

 

Stt HỌ & TÊN NĂM SINH 
NƠI 

SINH 
GIA CẢNH HÌNH ẢNH (3X4) 

1 NGUYỄN MINH CHÍ 09/09/2011 Hà Tĩnh 
Là trẻ Mồ côi. Em bị 
khiếm thính. 

 

 

 

 

2 

TRẦN KHÁNH ĐAN 04/02/2012 Hà Tĩnh 

Em bị khuyết tật khiếm 
thính. bố mẹ đều làm 
ruộng, kinh tế gia đình 
khó khăn.  

 
 



 

 

 

3 

VÕ QUANG PHI ĐIỆP 01/05/2007 Hà Tĩnh 
Em bị khiếm thính. Gia 

đình đông con, nghèo. 

 

 

 

 

4 

TRẦN HOÀNG PHÚC 
21/02/2007 

 
Hà Tĩnh 

Em bị khiếm thính, mồ 
côi bố từ nhỏ, mẹ lấy 
chồng khác.  

 

 

 

 

5 

KIỀU ĐÌNH NGUYÊN 15/03/2008 Hà Tĩnh 

Em bị khiếm thính. Mẹ 
bỏ đi khi em còn nhỏ, 
hiện giờ em sống với 
bố và mẹ hai. Hoàn 
cảnh gia đình khó 

khăn. 

 

 

 

 

 

6 

LÊ THỊ HÀ 07/12/2002 Hà tĩnh 

Em bị thiểu năng trí tuệ 
và hở hàm ếch. Bố em 
mất sớm, mẹ làm 
ruộng một mình nuôi 
con nhưng hay đau 
yếu, nên kinh tế gia 
đình khó khăn. 

 

 

 

 

7 

NGUYỄN TRUNG KIÊN 

B 
10/01/2010 Hà Tĩnh 

. Em bị khuyết tật vận 
động là con thứ ba 
trong gia đình có 3 anh 
em. Bố mẹ làm ruộng, 
gia đình nghèo, hoàn 

cảnh khó khăn. 
 



 

 

 

8 

BÙI THỊ NGỌC MAI 1998 Hà Tĩnh Mồ côi 

 

 

 

 

9 

TRẦN TRUNG HIẾU 01/10/2010 Hà Tĩnh 
Em bị thiểu năng trí 
tuệ. Bố làm ruộng, mẹ 

hay đau yếu. 

 

 

 

 

 

10 

NGUYỄN VĂN DŨNG A 

 
24/9/2009 Hà Tĩnh 

Em đang học lớp 2 
khiếm thính. Trong gia 
đình có 4 chị em nhưng 
3 đứa đầu đều bị câm 
điếc, chỉ có em út là 
nói được. Hoàn cảnh 
gia đình 

 

 

 

 

11 

PHẠM BẢO NGỌC 27/09/2012 Hà Tĩnh 

Em bị khuyết tật vận 
động.   

Bố mẹ em bỏ đi làm 
thuê ở xa hiện giờ em 
sống với ông bà đã lớn 
tuổi, mất sức, không có 
công ăn việc làm. 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

TRẦN ƠN PHÚC 

 

 

 

 

24/12/2011 

 

 

 

Nghệ 
An 

Em bị khiếm thính. 

Bố mẹ làm ruộng 
nhưng sức khỏe yếu 
hay đau ốm nên kinh 
tế gia đình khó khăn. 

 

 

 

 

13 

 

NGUYỄN TIẾN ĐẠT 

 

 

 

25/04/2012 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh 

Em bị rối loạn ngôn 
ngữ  và kèm thiểu năng 
trí tuệ nhẹ. Gia đình 
nghèo. 

 



 

 

 

14 

NGUYỄN NHẬT HÒA 10/04/2009 Hà Tĩnh 
Em bị thiểu năng vận 
động. Gia đình nghèo, 
có 2 con khuyết tật. 

 

 

 

 

15 

PHẠM NGUYÊN VŨ 28/11/2011 Hà Tĩnh 

 

Em bị khiếm thính. Em 
là con thứ 4 trong gia 
đình có 4 anh chị em, 
bố mẹ làm nông gia 
đình kinh tế khó khăn.  

 

 

 

 

16 

 

 

 

NGUYỄN MINH QUÂN 

B 

 

 

22/08/2012 

 

 

 

 

Nghệ 
An 

Em bị thiểu năng trí 
tuệ. Bố mẹ không có 
công ăn việc làm và 
hay đau ốm, kinh tế gia 
đình khó khăn 

 

 

 

 

17 

 

 

NGUYỄN VIẾT ÁNH 

 

 

 

 

14/09/2006 

 

 

 

Nghệ 
An 

Em bị thiểu năng trí tuệ 
giống như bố em. 
Không biết làm việc, 
nghèo. 

 

 

 

 

18 

 

 

 

TRẦN LÊ PHƯƠNG 
THẢO 

 

 

17/03/2008 
Hà Tĩnh 

Em bị Đa tật và là trẻ 

mồ côi. 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THÚY HẰNG 
22/09/2011 Hà Tĩnh 

Em bị khiếm thính, 
mẹ đi làm thuê lỡ 
lầm, nên em không 
có bố. Em ở với bà 
ngoại, nghèo. 

 

 



 

19 

 

 

 

 

20 

ĐẶNG PHAN KHÁNH 

ĐAN 
18/08/2003 

Hà Tĩnh 

 

Em bị khiếm thính,. Bố 
mẹ không có công việc 
ổn định nên kinh tế 
khó khăn.  

 
 

 

Các em khuyết tật đang học theo phuong pháp Montessori 

10.  Giúp đỡ Bạn Đạo nghèo, bệnh tật hay gặp hoàn cảnh khó khăn hay bị bão 
lụt  

- Trong năm 2019 do sự giới thiệu của bạn đạo dịa phương chúng tôi có giúp được 
bạn đạo gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa dột nát,tai nạn hay bị bão lụt 
(miền trung), bệnh tật, gia đình có người thân mất cần hỗ trợ mai táng, tại nhiều tỉnh 
như Sóc Trăng, Phan Thiết, Mỹ Tho, Cà Mau, Long An, Ninh Thuận, Quảng Nam, 
Bình Dương, Saigon ... 

 

11. Bảo trợ 54 em khuyết tật ăn học tại Đà Nẵng 



Tiếp tục  bảo trợ cho 54 (4 em thêm do mạnh thường quân ẩn danh hỗ trợ) em khuyết 
tật (khiếm thính, bại não,thiếu năng trí tuệ, tự kỷ) có hoàn cảnh gia đình nghèo được 
cơ hội theo học nghề nghiệp (làm bánh, trồng rau sạch, làm vườn May Thêu ...) và 
phục hồi chức năng  tại trường chuyên biệt Đà Nẵng 

 

 

           

DANH SÁCH 50 EM NHẬN HỌC BỔNG HỘI VÔ VI NĂM HỌC 2018 - 2019 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI Ở DẠNG TẬT LỚP HOÀN 
CẢNH GIA 

ĐÌNH 

HÌNH ẢNH 

Nam Nữ 

1 Nguyễn 
ThànhVinh 

12/9/2006 

 

 Cẩm Lệ, 
Đà Nẵng 

Chậm phát triển trí 
tuệ. Khó khăn về 
học và giao tiếp. 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Bố thất 
nghiệp. Mẹ 
buôn bán 
nhỏ. Gia 
đình nghèo, 
khó khăn. 
Cần được 
giúp đỡ để 
em được đi 
học. 

 

2 Trần Ngọc Anh 
Thư 

 19/09/2
011 

Thăng 
Bình, tỉnh 
Quảng 
Nam 

Khiếm thính Khiếm thính  Mẹ là công 
nhân may. 
Ba là tài xế 
lái xe. Thu 
nhập thấp, 
thuộc diện 
gia đình 
nghèo, cần 
được hỗ trợ. 

 

 

 

 

 

 

3 Hứa Hồng Ban 19/12/200
2 

 Thăng 
Bình, 
Quảng 
Nam 

Chậm phát triển trí 
tuệ. Mất tập trung, 
khó khăn về học 
tập. 

Lớp 1 Thiểu 
năng trí tuệ  

Bố và mẹ 
làm nông. 
Thu nhập 
thấp. Thuộc 
diện gia đình 
nghèo, khó 
khăn. Cần 
được hỗ trợ. 

 

 

 

 



4 Cao Xuân Bảo 21/10/200
6 

 Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng  

Trí tuệ bình thường, 
khó khăn về nghe 
và nói. Phải đeo 
máy nghe 

Lớp dự bị 
Khiếm thính 

Bố làm thợ 
nề, mẹ là nội 
trợ. Thu 
nhập thấp. 
Thuộc diện 
gia đình 
nghèo, khó 
khăn. Cần 
được hỗ trợ.  

 

 

 

 

 

5 Huỳnh Đăng 
Trân Châu 

01/01/200
8 

 

 Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng 

Khuyết tật trí tuệ, 
khó khăn về học, 
mất tập trung, thị 
lực kém. 

Lớp Mẫu 
giáo Thiểu 
năng trí tuệ  

Bố làm nghề 
điêu khắc, 
mẹ là thợ 
may. Thu 
nhập thấp. 
Gia đình 
nghèo, cần 
được hỗ trợ.  

 

 

 

 

 

 

6 Nguyễn 
Nguyên Hà 

 14/04/2
005 

 

Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng 

Chậm phát triển trí 
tuệ, khó khăn về 
học, mất tập trung. 

Lớp 2 

Thiểu năng 
trí tuệ  

Bố làm lái 
xe. Mẹ làm 
nội trợ. Gia 
đình khó 
khăn , thu 
nhập thấp. 
Cần được hỗ 
trợ.  

 

 

 

 

 

 

7 Nguyễn Hồng 
Ngọc 

 17/06/2
008 

 

Điện Bàn, 
Tỉnh 
Quảng 
Nam 

Chậm phát triển trí 
tuệ, khó khăn về 
học. 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Bố là nhân 
viên bệnh 
viện. Mẹ 
buôn bán 
nhỏ. Thu 
nhập thấp. 
Gia đình 
nghèo, cần 
được hỗ trợ. 

 

 

 

 

 

8 Nguyễn Bảo 
Châu 

21/10/201
0 

 

 

 

 

 Thọ 
Quang, 
Sơn Trà, 
Đà Nẵng 

Đa tật. Nghe kém, 
chậm phát triển 
ngôn ngữ, tăng 
động. 

Thiểu năng 
trí tuệ  

Bố và mẹ là 
công nhân. 
Thu nhập 
thấp. Gia 
đình nghèo, 
khó khăn. 

 

9 Lê Nguyễn 
Thái Hà  

 22/12/2
005 

 

Gia Lai  Trí tuệ bình thường, 
khó khăn về nghe 
và nói. Phải đeo 
máy nghe 

Lớp 1 

Khiếm thính   

Gia đình ở 
xa, nội trú tại 
trường. Bố 
mẹ là giáo 
viên tiểu 
học. Thu 
nhập thấp. 
Cần được hỗ 
trợ. 

 

 

 

 

 

 

10 Nguyễn Thị 
Trúc Linh 

 18/05/2
004 

Duy 
Xuyên, 

Chậm phát triển trí 
tuệ. Khó khăn về 

Lớp 1 Thiểu 
năng trí tuệ  

Bố mẹ làm 
nông. Thu 

 



 Quảng 
Nam 

học, khó khăn về 
vận động 

nhập thấp. 
Gia đình khó 
khăn. Cần 
được hỗ trợ.   

 

 

 

 

 

 

11 Trần Anh Dũng 16/02/200
8 

 

 Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng 

Khuyết tật trí tuệ, 
khó khăn về học. 

Lớp Dự bị - 
Thiểu năng 
trí tuệ 

Bố bỏ đi. Mẹ 
bị thiểu năng 
tâm thần. Em 
ở với bà 
ngoại. Gia 
đình nghèo, 
thu nhập 
thấp. Cần 
được hỗ trợ. 

 

 

 

 

 

 

12 Trương Hoàng 
Nam 

27/7/2005 

 

 Sơn Trà, 
Đà Nẵng 

Bệnh Down, chậm 
phát triển trí tuệ, 
khó khăn về học, 
mất tập trung. 

Lớp dự bị 

Thiểu năng 
trí tuệ  

Bố là tài xế 
lái xe. Mẹ là 
công nhân. 
Thu nhập 
thấp, gia 
đình nghèo. 
Cần được hỗ 
trợ. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Huỳnh Văn 
Việt 

05/12/200
8 

 

 

Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng 

Khiếm thính, thiếu 
tập trung, khó khăn 
về học 

Khiếm thính Bố là tài xế 
lái xe. Mẹ là 
nội trợ. Thu 
nhập thấp, 
gia đình 
nghèo. Cần 
được hỗ trợ. 

 

 

 

 

 

 

14 Nguyễn Hữu 
Minh Hưng  

27/11/200
3  

 

 Hải Châu, 
Đà Nẵng  

Khó khăn vận động, 
Khuyết tật trí tuệ, 
tăng động, thiếu tập 
trung, rối loạn hành 
vi. Phải dung xe lăn 

Thiểu năng 
vận động 

Bố là công 
nhân viên. 
Mẹ là thợ cắt 
tóc. Thu 
nhập thấp, 
gia đình 
nghèo. Cần 
được hỗ trợ.  

 

 

 

 

 

15 Đinh Hữu Việt 12/03/200
9 

 

 

Quế Sơn, 
tỉnh 
Quảng 
Nam 

Đa tật. Khuyết tật 
trí tuệ, tăng động, 
thiếu tập trung, rối 
loạn hành vi 

Lớp dự bị 
Thiểu năng 
trí tuệ  

Ba và mẹ là 
nông dân. Có 
một chị ruột 
cũng bị 
khuyết tật. 
Gia đình 
nghèo, thu 
nhập thấp. 
Cần được hỗ 
trợ. 

 

 

 

 

 



 

16 Đặng Thị Bích 
Ny 

 12/7/20
07 

 

Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng  

Khuyết tật trí tuệ, 
tăng động, thiếu tập 
trung,  

Lớp 1 Thiểu 
năng trí tuệ  

Mẹ là nội 
trợ. Thu 
nhập thấp. 
Gia đình có 
2 anh em bị 
chậm phát 
triển trí tuệ. 
Cần được hỗ 
trợ. 

 

 

 

 

 

 

17 Nguyễn Quang 
Huy 

06/05/201
1 

 

 Thăng 
Bình, tỉnh 
Quảng 
Nam 

Khiếm thính Khiếm thính Bố mẹ là 
công nhân. 
Thu nhập 
thấp, gia 
đình nghèo. 
Cần được hỗ 
trợ. 

 

 

 

 

18 Trần Thu 
Phương 

 14/10/2
006 

 

Hải Châu, 
Đà Nẵng  

Khuyết tật trí tuệ, 
khó khăn về học, 
nhất là toán. 

Lớp 1 Thiểu 
năng trí tuệ 

Bố là thợ 
mộc ( công 
việc không 
ổn định ). 
Mẹ buôn 
bán. Thu 
nhập thấp. 
Gia đình 
nghèo, cần 
được hỗ trợ. 

 

 

 

 

 

 

19 Lê Chí Tân 23/12/200
8 

 

 Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng  

Câm điếc Lớp mẫu 
giáo Khiếm 
thính 

Bố là thợ đá. 
Mẹ là công 
nhân. Thu 
nhập thấp. 
Gia đình 
nghèo. Cần 
được hỗ trợ.   

 

 

 

 

 

20 Đỗ Hồng Phúc 01/04/201
0 

 

 Đại Lộc, 
Quảng 
Nam 

Chậm phát triển trí 
tuệ, khó khăn về 
ngôn ngữ, giao tiếp. 

Lớp Dự Bị -  

Thiểu năng 
trí tuệ  

Bố làm 
nông. Mẹ 
làm nhân 
viên dọn dẹp 
buồng phòng 
khách sạn. 
Thu nhập 
thấp. Em hay 
đau yếu. Gia 
đình nghèo. 
Cần được hỗ 
trợ. 

 

 

 

 

21 Nguyễn Minh 
Thư 

 11/01/2
011 

 

Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng  

Tự kỷ, rối loạn trí 
tuệ và hành vi 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Bố mẹ là 
công nhân. 
Công việc 
không ổn 
định. Thu 
nhập thấp. 
Gia đình 
nghèo. Cần 
được hỗ trợ. 

 

 

22 Phan Minh 
Ngọc Thương 

 9/2/201
0 

Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng 

Khiếm thính: Khó 
khăn về nghe nói, 

Lớp dự bị  

Khiếm thính  

Mẹ là công 
nhân. Thu 
nhập thấp. 

 

 



 Gia đình 
nghèo. Cần 
được hỗ trợ.  

 

 

 

 

23 Nguyễn Lê 
Phương Quyên 

   
03/11/2
005 

 

Sơn Trà, 
Đà Nẵng 

Chậm phát triển trí 
tuệ, khó khăn về 
học. 

Lớp dự bị - 
Thiểu năng 
trí tuệ. 

Bố mẹ là 
nông dân. Ba 
mẹ không có 
sức khỏe, 
hay đau yếu. 
Công việc 
không ổn 
định.Gia 
đình khó 
khăn. Cần 
được hỗ trợ.  

 

 

 

 

24 Võ Thanh 
Trung 

3/9/2006 

 

 Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng  

Chậm phát triển trí 
tuệ. khó khăn về 
học, rối loạn hành 
vi, rối loạn ngôn 
ngữ.  

Thiểu năng 
trí tuệ, tăng 
động, mất 
tập trung. 

Bố mẹ làm 
nông. Gia 
đình nghèo, 
thu nhập 
thấp. Em cần 
được hỗ trợ. 

 

 

 

 

 

 

 

25 Lê Nguyễn 
Minh Châu 

 04/2/20
10 

Đội 4, xã 
Triệu 
Thành, 
huyện 
Triệu 
Phong, 
Quảng 
Trị. 

Bại não. Khó khăn 
về vận động, phải 
dung xe lăn.  

Thiểu năng 
vận động 

Gia đình khó 
khăn, cần 
được hỗ trợ. 
Bố là nhân 
viên văn 
phòng. Mẹ là 
nội trợ.  

 

 

 

 

 

 

26 Trương Ngọc 
Linh Nhi 

 07/02/2
013 

Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng 

Chậm phát triển trí 
tuệ.  

Lớp Mầm 
Non – Thiểu 
năng trí tuệ. 

Gia đình 
nghèo, khó 
khăn. Bố thất 
nghiệp. Mẹ 
làm thuê. 
Gia đình 
nghèo, đang 
gặp khó 
khăn. Em có 
nguy cơ phải 
nghỉ học. 
Cần được hỗ 
trợ.  

 

 

 

 

27 Phạm Lê Hồng 
Nguyên 

 11/12/2
008 

Tổ 13 
Hòa Phú, 
phường 
Hòa 
Minh, 
quận Liên 
Chiểu, tp 
Đà Nẵng. 

Khiếm thính: Khó 
khăn về nghe nói, 
thông minh, tiếp thu 
tốt. 

Lớp dự bị 
Khiếm thính  

Bố là công 
nhân cơ khí. 
Mẹ là công 
nhân. Gia 
đình khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

28 Phạm Mãn 
Hiền Phúc 

 05/07/2
006 

423/11 
Trưng Nữ 
Vương, 
phường 
Hòa 
Thuận 
Tây, quận 
Hải Châu, 
tp Đà 
Nẵng. 

Khiếm thính: Khó 
khăn về nghe nói, 
thông minh, tiếp thu 
tốt. 

Khiếm thính Không có 
bố. Mẹ bị 
động kinh. 
Sống với ông 
bà ngoại. Gia 
đình khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ. 

 

 

 

 

 

29 Hồ Thị Kim 
Tuyết 

 08/09/2
009 

Tổ 50 
Mân 
Quang, 
phường 
Hòa Quý, 
quận Ngũ 
Hành Sơn, 
tp. Đà 
Nẵng 

Đa tật. Chậm phát 
triển trí tuệ. khó 
khăn về học, rối 
loạn ngôn ngữ. 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Gia đình khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ. Bố mẹ 
làm nông.  

 

 

 

 

 

 

30 Lê Ngọc Định 15/05/200
8 

 Tổ 112 
phường 
Hòa Quý, 
quận Ngũ 
Hành Sơn, 
tp. Đà 
Nẵng. 

Khuyết tật trí tuệ. 
khó khăn về học, rối 
loạn hành vi, rối 
loạn ngôn ngữ. 

 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Gia đình khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ.Bố làm 
thợ hồ. Mẹ 
làm nghề 
may. 

 

 

 

 

 

31 Hồ Thị Như 
Bình 

 25/09/2
005 

Cẩm Phú 
2, Điện 
Phong, 
Điện Bàn, 
Quảng 
Nam. 

Khiếm thính: Khó 
khăn về nghe nói, 
khó khăn về giao 
tiếp. 

Lớp dự bị 
Khiếm thính 

Bố mẹ là 
nông dân. 
Gia đình 
nghèo, khó 
khăn. Bố mẹ 
phải gửi em 
ở với bà nội 
để đi làm. Bà 
già yếu nên 
không thể 
chăm sóc 
em.  

 

 

 

 

 

 

 

32 Huỳnh Ngọc 
Bảo Trâm 

 22/07/2
008 

Tổ 32 
phường 
Hòa Hải, 
quận Ngũ 
Hành Sơn. 

Đa tật. Chậm phát 
triển trí tuệ. khó 
khăn về học,  rối 
loạn ngôn ngữ. 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Gia đình khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ. Bố làm 
điêu khắc. 
Mẹ làm nội 
trợ. 

 

 

 

 

 

 



 

33 Phạm Lê 
Quỳnh Mai 

 28/02/2
006 

Tổ 24, 
phường 
Khuê 
Trung, 
quận Cẩm 
Lệ, tp. Đà 
Nẵng. 

Chậm phát triển trí 
tuệ. khó khăn về 
học, rối loạn hành 
vi, rối loạn ngôn 
ngữ. 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Bố mẹ là lao 
động phổ 
thông. Gia 
đình nghèo, 
khó khăn, 
cần được 
giúp đỡ. 

 

 

 

 

 

 

34 Bùi Đắc Thiện 03/09/201
1 

 Liên 
Chiểu, Đà 
Nẵng 

Thiểu năng vận 
động. 

Lớp Mầm 
Non – Thiểu 
năng vận 
động. 

Bố chưa có 
việc làm. Mẹ 
làm thuê. 
Thu nhập 
thấp. Gia 
đình nghèo, 
khó khăn. 
Cần được hỗ 
trợ. 

 

 

 

 

35 Nguyễn Trần 
Gia Huy 

18/02/200
9 

 Ngũ Hành 
Sơn, Đà 
Nẵng. 

Chậm phát triển trí 
tuệ. Khó khăn về 
học 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Gia đình 
nghèo, khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ. Bố làm 
bảo vệ. Mẹ 
là công nhân. 
Huy có một 
em nhỏ cũng 
đang bị yếu 
cơ chân và 
đang phải tập 
phục hồi 
chức năng. 

 

 

 

 

 

 

36 Nguyễn Trần 
Mỹ Linh 

 11/11/2
006 

Quế Sơn, 
tỉnh 
Quảng 
Nam. 

Thiểu năng vận 
động. Đi lại khó 
khăn. 

Lớp 2 – 
Thiểu năng 
vận động Gia đình 

nghèo.Ba 
làm công 
nhân ở 
xa.Mẹ làm 
nông. Gia 
đình nghèo,  
khó khăn, 
cần được 
giúp đỡ. 

 

 

 

 

 

37 Ngô Phong 
Kiện 

16/03/200
6 

 Tổ 23, 
Đông Trà, 
Hòa Hải, 
quận Ngũ 
Hành Sơn, 
tp. Đà 
Nẵng. 

Đa tật. Chậm phát 
triển trí tuệ. khó 
khăn về học,  rối 
loạn ngôn ngữ. 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Bố là thợ đá. 
Mẹ bán rau. 
Gia đình khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ.  

 

 

 

 

 

 

38 Hồ Thảo 
Nguyên 

 27/10/2
005 

Tổ 28 
phường 
Hòa Quý, 
quận Ngũ 
Hành Sơn, 
tp. Đà 

Đa tật. Chậm phát 
triển trí tuệ. khó 
khăn về học. 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Bố là bộ đội. 
Mẹ là điều 
dưỡng. Gia 
đình khó 
khăn, cần 
được giúp 

 

 

 



Nẵng. đỡ.  

39 Lê Trung 
Nguyên 

31/12/200
8 

 Tổ 26 
phường 
Hòa Thọ 
Tây, quận 
Cẩm Lệ, 
tp. Đà 
Nẵng.  

Tăng đông, mất tập 
trung, khó khăn về 
học, rối loạn hvi, rối 
loaaaanj ngôn ngữ. 

Tự kỷ 

Gia đình 
nghèo, khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ.Bố mẹ là 
công nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

40 Huỳnh Nguyễn 
Ái Vy 

 22/12/2
002 

Cẩm Lệ, 
Đà Nẵng 

Bại liệt. Khó khăn 
về vận động.  

Lớp 3 -  

Thiểu năng 
vận động 

Bố bị liệt. 
Mẹ làm thuê.  
Gia đình 
nghèo, khó 
khăn. Em có 
nguy cơ phải 
nghỉ học, cần 
được giúp 
đỡ. 

 

 

 

 

41 Nguyễn Hữu 
Mẫu 

01/10/200
2 

 Thôn 2, 
xã Tiên 
Sơn, 
phường 
Tiên 
Phước, 
tỉnh 
Quảng 
Nam. 

Chậm phát triển trí 
tuệ. Khó khăn về 
học 

Thiểu năng 
trí tuệ 

Gia đình 
nghèo, khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ. Mẹ là 
công nhân. 
Không có 
bố. 

 

 

 

 

 

 

42 Hoàng Thị Mỹ 
Giang 

 03/08/2
006 

254/20 
Trần Cao 
Vân, 
phường 
Tam 
Thuận, 
quận 
Thanh 
Khê, tp 
Đà Nẵng. 

Đa tật, khuyết tật 
vận động, rối loạn 
hành vi và ngôn 
ngữ. 

Thiểu năng 
vận động 

Gia đình 
nghèo, khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ.Bố làm 
nông.Mẹ 
buôn bán. 

 

 

 

 

 

 

 

43 Văn Đức Khôi 22/07/201
1 

 Điện Bàn, 
Quảng 
Nam 

Trí tuệ bình thường, 
khó khăn về nghe 
và nói. Phải đeo 
máy nghe. 

Khiếm thính Bố mẹ làm 
nông. Mẹ đi 
làm phụ hồ. 
Gia đình 
nghèo, khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ.  

 

 

 

44 Nguyễn Vũ 
Như Quỳnh 

 05/04/2
008 

Tổ 17, p. 
Hòa 
Minh, 
quận Liên 
Chiểu, tp. 
Đà Nẵng. 

Bại não Thiểu năng 
vận động 
nhỏ 

Bố mẹ là 
nhân viên. 

Gia đình có 
kinh tế khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ. 

 

 

 

 



 

 

45 Võ Duy Vũ 17/11/201
2 

 Thôn 
Quảng 
Lăng 3, 
phường 
Điện Nam 
Trung, 
huyện 
Điện Bàn, 
tỉnh 
Quảng 
Nam. 

Bại não. Khó khăn 
về vận động, khó 
khăn về học tập,  
phải dùng xe lăn. 

Thiểu năng 
vận động 

Gia đình 
nghèo, khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ.Bố mẹ là 
công nhân.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Đinh Tấn Lực 29/11/200
8 

 Tổ 11, 
thôn Nhị 
Dinh 3, 
phường 
Điện 
Phước, 
Điện Bàn, 
tỉnh 
Quảng 
Nam. 

Trí tuệ bình thường, 
khó khăn về nghe 
và nói. Phải đeo 
máy nghe 

Khiếm thính Gia đình 
nghèo, khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ. Bố mẹ là 
công nhân.  

 

 

 

 

 

 

 

47 Nguyễn Phước 
Phi Long 

29/07/200
7 

 K49/5 Lê 
Đình 
Thám, 
phường 
Hòa 
Thuận, 
quận Hải 
Châu, tp. 
Đà Nẵng. 

Bại não. Khó khăn 
về vận động, phải 
dùng xe lăn. 

Thiểu năng 
vận động 

Gia đình khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ. Bố mẹ là 
công nhân.  

 

 

 

 

 

 

 

48 Đinh Quang 
Vinh 

29/04/200
5 

 K61/01 
Nguyễn 
Đức 
Trung, 
phường 
Thanh 
Khê 
Đông, 
quận 
Thanh 
Khê, tp. 
Đà Nẵng. 

Bại não. Khó khăn 
về vận động, phải 
dùng xe lăn. 

Thiểu năng 
vận động 

Gia đình 
nghèo, khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ.Bố là 
công 
nhân.Mẹ 
buôn bán 
nhỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

49 Hoàng Kim 
Huy 

06/06/199
6 

 Bình Đào, 
Thăng 
Bình, 
Quảng 
Nam 

Chậm phát triển trí 
tuệ. khó khăn về 
học 

Chậm phát 
triển trí tuệ, 
khó khăn về 
ngôn ngữ, 
giao tiếp. 

Bố mẹ làm 
nông. Gia 
đình có 2 
người con bị 
khuyết tật: 

 

 

 



câm điếc và 
thiểu năng trí 
tuệ. Hoàn 
cảnh gia đình 
khó khăn, 
cần được 
giúp đỡ. 

 

 

 

 

 

 

50 Nguyễn Chánh 
Thiện 

25/11/200
5 

 41 Phan 
Đình 
Phùng, 
phường 
Phước 
Hòa, quận 
Tam Kỳ, 
tỉnh 
Quảng 
Nam.  

Chậm phát triển trí 
tuệ. khó khăn về 
học 

Chậm phát 
triển trí tuệ, 
khó khăn về 
ngôn ngữ, 
giao tiếp. 

Gia đình 
nghèo, khó 
khăn, cần 
được giúp 
đỡ. Bố đã 
mất. Mẹ làm 
tóc.  

 

 

13.  Giúp nuôi các chú Tiểu mồ côi Chùa DT – Saigon 

Một năm 1 hay 2 lần chúng tôi giúp chùa này nuôi các em mồ côi tu học.  

 

14.  Giúp Trường nuôi dạy trẻ em mồ côi SAIGON 

Giúp cho trường nuôi dạy trẻ em mồ côi LH ở Saigon tùy theo có bạn đạo về đem 
đến tận nơi. 

15.  Bảo trợ 4 em nghèo tại Sapa 

 Mỗi năm gửi giúp 2 em nghèo hay mồ côi tại Sapa được ăn học. Với 25US$ /1 tháng 
có thể giúp được 1 em ăn học. 

16.  Giúp người nghèo không có tiền trị bệnh 

Hàng tháng qua sự phát tâm của bạn đạo muốn giúp những người có hoàn cảnh 
nghèo không tiền trị bịnh, chúng tôi có người đến thẳng bệnh viện giúp nhiều bệnh 
nhân nghèo  

 TỔNG KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN 2019- NHÓM VÔ VI 

STT      

1 Tháng Địa chỉ Bệnh nhân/ người được hỗ trợ  Hỗ trợ tiền 
mặt  



 13-Jan Khoa Thận 
Nhi đồng 2 

Lại Lê Hoàng Anh 16 tháng quê Thanh 
Hóa, làm nông, gia cảnh khó khăn, ba mẹ 
đều trôi dạt vào Bình Dương làm công nhân 
giày da. Lúc con 6 tháng phát hiệu đầu to 
bất thường, gia đình cho nhập viện & con 
được chẩn đoán u tuyến thần kinh thị giác. 
Tuy nhiên do thể trạng con suy yếu, không 
thích hợp cho việc điều trị khối u nên mãi 
đến hơn 1 tuổi mới tái nhập viện theo chỉ 
định của bs. 
Chưa đầy 13 tháng, con nhập viện và nằm 
luôn đến giờ gần 3.5 tháng. Hơn 2 tháng ở 
khoa ngoại thần kinh,sau những lần chụp cắt 
lớp và làm các xét nghiệm chuyên biệt thì 
con được xác định u sao bào lông cấp độ 1. 
Được chỉ định phẫu thuật nhưng chỉ lấy 
được 1/3 khối u vì khối u nằm trong dây 
thần kinh, nếu lấy toàn bộ có sẽ có nhiều 
nguy cơ tử vong trên bàn phẫu thuật. Giờ 
thằng bé lại bị rối loạn nội tiết, rối loạn tiêu 
hóa nên được chuyển sang khoa thận nội 
tiết, phòng 3, khi tình hình ổn định sẽ trở về 
ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi, điều trị 
khối u 

                  
4,000,000  

2 15-Jan Khoa Thận 
NĐ 2 

Đăng Trình 15 tuổi, quê Tiền Giang suy 
thận mãn giai đoạn cuối, phải chạy thận lọc 
máu 3 buổi/ /tuần. Đợt này con nằm phòng 
cấp cứu dài ngày, hỗ trợ con chút viện phí. 

                  
1,000,000  

3 26-Jan Nhà Bè 3 mẹ con bé Đạt Phú Xuân Nhà Bè, quê ở 
Nha Trang, vào Sài Gòn mưu sinh. Người 
mẹ bị khuyết tật vận động, chồng mất, đơn 
thân bán vé số nuôi 2 con. Đứa lớn 14 tuổi 
bị bại não, người lúc nào cũng gồng cứng, 
teo cơ, không thể nói chuyện, gần như sống 
thực vật. Đứa thứ hai 12 tuổi, bị khuyết tật 
vận động không thể tự đi đứng. 12 tuổi chỉ 
mới được vào học lớp tình thương để biết 
đọc chữ.  

                  
3,000,000  



4 26-Jan Ngoại TK 
Chợ Rẫy 

Nguyễn Chí Thanh, quê Bạc Liêu, lên SG 
làm thợ hồ. 6 năm trước Thanh bị tai nạn 
giao thông làm sụp xương đòn, chấn thương 
sọ não, dập phổi và cụp xương sống nên bị 
liệt bán thân bên dưới. Sau khi xuất viện 
Gia Định về quê, vì không tiền chạy chữa 
thuốc men đầy đủ, và gia cảnh đơn chiếc 
không người chăm sóc, các vết loét ngày 
càng lan rộng, hoại tử hôi thối và gây nhiễm 
trùng xương, nhiễm trùng máu. 
Nằm hết bv này đến bv khác 6 năm trời, trải 
qua rất nhiều ca phẫu thuật để điều trị các 
vết loét, hoại tử, sau để bảo vệ tính mạng, 
bác sĩ phải tháo luôn khớp háng do nhiễm 
trùng xương. 
Mẹ làm ruộng, phải bỏ hết công việc nuôi 
con ở bv 

                  
3,500,000  

5 15-Mar BV115 Bệnh nhân Lê Thị Hồng Cúc, 54 tuổi đang 
được theo dõi hậu phẫu viêm phúc mạc do 
thủng loét dạ dày, biến chứng tiểu đường 
gây hoại tử cẳng chân phải, suy kiệt nặng. 
Con trai duy nhất mới mất vì đột quỵ, 2 vợ 
chồng cô sống trong căn phòng thuê trọ tồi 
tàn ở Bình Chánh, chú Mót chồng cô chạy 
xe ôm, cô đi phụ rửa chén. 
Vết thương nhỏ ở chân do biến chứng tiểu 
đường gây lở loét, hoại tử phải phẫu thuật 
nạo bỏ phần thịt thối. Trong lúc nằm viện 
lại phát hiện thủng loét dạ dày phải phẫu 
thuật tiếp. Không tiền ăn, không tiền đóng 
viện phí 

                  
4,000,000  

6 9-Mar Khoa thận- 
NĐ 2 

Tấn Minh 13 tuổi, con mang căn bệnh thận 
đã 9 năm, giờ phải chạy thận lọc máu định 
kỳ. Mẹ con đang mang thai 5 tháng, 2 mẹ 
con lay lắt ở sảnh bệnh viện sống qua ngày 
để đáp ứng lịch chạy tuần 3 buổi của con. 
Nhà có 2 anh em, anh trai Tấn Thông 18 
tuổi cũng suy thận mãn giai đoạn cuối. Anh 

                  
2,500,000  



trai khi 15 tuổi thì được chuyển từ BV Nhi 
đồng về BV Củ Chi để chạy thận, do ba 
chăm sóc. Ba là giáo viên, sau giờ dạy học 
buổi chiều, lại chở Tấn Thông từ nhà ở Tây 
Ninh xuống Củ Chi mấy chục cây số để 
chạy thận, mỗi ca chạy thận vài tiếng, thêm 
thời gian đi lại, 2 cha con về đến nhà là 12h 
khuya, sáng cha lại tiếp tục đi dạy học 

7 9-Mar Khoa thận- 
NĐ 2 

Phan Văn Thịnh 12 tuổi, Phan Văn Cường 
15 tuổi, quê Bình Định; nhà có 2 anh em thì 
cả 2 đứa cùng đều phải chạy thận lọc máu 
đã 8,9 năm nay. 
Cường là anh trai, bệnh tật nặng nề hơn em, 
thằng bé đã cắt bỏ lá lách 5 năm, giờ bụng 
vẫn chướng, cứng và to. Con bị rất nhiều 
bệnh vì biến chứng suy thận giai đoạn cuối: 
gan to, hở van tim, tiểu đường. 

                  
2,500,000  

8 9-Mar Khoa thận- 
NĐ 2 

Bé gái 6 tuổi tên Diệu Phúc, ba mất sớm khi 
còn đỏ hỏn, mẹ lại bỏ 2 đứa con cho ông bà 
ngoại nuôi, đi lấy chồng khác. Thằng anh 
trai của Phúc chỉ mới 9 tuổi, mang căn bệnh 
tim, 2 năm trước ở quê được người ta mổ từ 
thiện, miễn phí. Nay đến lượt bé Phúc lại 
mang căn bệnh hội chứng thận hư. 
Quê con ở Châu Đốc, ông bà ngoại cũng đã 
ở tuổi 70, đi làm nuôi 2 anh em bé Phúc. Bà 
ngoại đi phụ dọn dẹp, giặt đồ thuê tháng 
được 1.5 triệu, mới hôm trước bị té gãy tay 
cũng chỉ vừa lành. Ông ngoại tuổi thất thập 
hãy còn đi làm phụ hồ ngày chỉ được tầm 
150 ngàn. Con bị bệnh đã lâu mà không có 
tiền, đến khi cả thân người phù nề, ông bà 
ngoại mới mượn được 1 triệu, làm liền ẵm 
con lên bv, không có tiền đóng viện phí. 

                  
2,500,000  

9 27-Apr vùng sâu tỉnh 
Long An 

Bà Phan Thị Vô, 86 tuổi, con cái đều tha 
phương xa xứ, bà còn lại 1 mình ở quê 
nương tựa đứa cháu nội trong căn nhà tình 
nghĩa do địa phương xây tặng. Cháu bà 

                  
2,000,000  



kiếm sống bằng nghề dặm lúa mướn, đắp bờ 
bao để nuôi bà nay yếu mai đau vì suy tim, 
viêm phổi, huyết áp cao. Ông cụ ở nhà cũng 
vừa mất chưa đầy tháng, bà vì vậy cũng suy 
sụp tinh thần, sức khỏe rất kém 

10 27-Apr vùng sâu tỉnh 
Long An 

Bà Trần Thị Lan 76 tuổi, sống 1 mình trong 
căn nhà ven sông. Hàng ngày bà đi đò, lên 
đường lộ đón xe buýt để đến thị trấn Mộc 
Hóa bán vé số, ngày kiếm vài chục ngàn 
tiền lời.  
Chẳng may bị xe tông gãy mẻ xương chân 
trái, phải bó bột, bà không thể đi bán. Cũng 
không có tiền đi tái khám ở bệnh viện, khi 
thấy bớt đau bà tự lấy dao cắt từ từ phần bó 
bột để tập tễnh đi lại trong nhà. 

                  
2,500,000  

11 27-Apr vùng sâu tỉnh 
Long An 

gia đình em Loan, 3 đứa con sống trong căn 
chòi rách nát tả tơi. 2 vợ chồng không biết 
chữ, chồng vác lúa mướn, vợ cạo vỏ hột 
điều. Đứa con lớn 8 tuổi cũng không được 
đi học vì cha mẹ không tiền, cũng không có 
điều kiện về quê ngoại ở An Giang để lấy 
giấy tờ khai sinh đi nhập học. 2 đứa nhỏ 
mới 5 tuổi & 3 tuổi. 

                  
3,000,000  

12 27-Apr vùng sâu tỉnh 
Long An 

Mạnh- Trúc , đôi vợ chồng đều bị khuyết tật 
vận động, đi lại rất khó khăn, sanh được đứa 
con trai cũng bị khoèo chân, 2 bàn chân lật 
ngửa lên, nó cũng rất khó đi lại dù được tập 
vật lý trị liệu hồi nhỏ đến mấy năm. 2 vợ 
chồng đi giăng câu, nuôi ốc, cuộc sống rất 
khó khăn, túng thiếu. 

                  
2,000,000  

13 27-Apr vùng sâu tỉnh 
Long An 

Bà Bùi Thị Đông 68 tuổi, tai biến yếu nửa 
người, sống cùng con trai và cháu nội trong 
căn nhà tình thương đã xuống cấp trống 
trước hở sau. Cuộc sống túng thiếu khó 
khăn 

                  
2,000,000  



14 25-May BV UNG 
BƯỚU 

Bé Đỗ Mỹ Hạnh, 5 tuổi, quê Bình Phước là 
con út trong gia đình 3 chị em, anh chị của 
bé cũng mới 10 tuổi & 7 tuổi. 
Con bé bị ung thư não thái dương, chỉ mới 
phát hiện có vài tháng nay nhưng con đã ở 
giai đoạn cuối, di căn sang thận. Hôm 01/04 
vừa rồi con mới mổ lấy khối u trong não. 
Do khối u quá lớn và chèn ép nhiều dây 
thần kinh nên nguy cơ tử vong trên bàn mổ 
rất cao, bác sĩ chỉ bóc tách 1 phần khối u. 
Bé Hạnh đã điều trị từ Nhi Đồng sang Chợ 
Rẫy và giờ nằm ở BV này cũng đã hơn 
tháng, tình hình của con rất xấu, 2 mắt của 
con giờ cũng bị đẩy lồi ra ngoài và mắt trái 
cũng không còn thấy đường.  

                  
3,000,000  

15 25-May BV UNG 
BƯỚU 

Bé Trần Tuấn Huy 8 tuổi, quê ở Chợ Gạo, 
Tiền Giang, con bị u ác nguyên bào thần 
kinh. Ba mẹ ở dưới quê đều làm ruộng, con 
sử dụng bảo hiểm hộ cận nghèo. Từ khi phát 
hiện đến giờ, con điều trị cũng vừa tròn 2 
năm. Hiện con đã bị di căn xương, đau đớn 
nhất là 2 mắt con lồi hết ra ngoài, máu  ở 
khóe mắt liên tục chảy, mẹ con phải dùng 
tăm bông thấm liên tục, không thì chảy dài 
xuống gương mặt và áo gối.  
Con đã vào 19 toa hoa chất, trải qua phẫu 
thuật tách khối u thận trái, chuyển sang giai 
đoạn duy trì được 2 tháng thì con bị tái phát 
trở năng. Giờ Huy cũng không còn ăn được 
gì, con chỉ uống chút sữa. Cơ thể suy kiệt 
nên con phải liên tục truyền đạm, máu vàng, 
máu đỏ liên tục, tháng này ba mẹ phải chi 
trả ngoài bảo hiểm gần 10 triệu đồng trong 
khi 2 người lên bệnh viện nuôi con không 
có thu nhập gì. 

                  
3,000,000  

16 25-May BV UNG 
BƯỚU 

Bé Nguyễn Lê Thảo Nhi, SN 2013, 5 tuổi 
quê Bình Định. Con bị ung thư xương, đã 
cắt chân phải sát bẹn. 1.5 năm nay từ khi 

                  
3,000,000  



con phát hiện bệnh, mẹ cũng phải nghỉ dạy 
học để ra vào bệnh viện chăm sóc con. 
Lương của cô giáo tiểu học & ba con làm 
phụ xe ở bến xe đò chẳng thấm vào đâu 
trong quá trình điều trị của con, mười mấy 
toa hóa chất, tiền tàu xe mỗi đợt từ Bình 
Định và SG để con vào hóa chất và phẫu 
thuật cắt bỏ chân phải. 

17 25-May BV UNG 
BƯỚU 

Nguyễn Phước Lộc, 6 tuổi Sóc Trăng. Hoàn 
cảnh thằng bé rất đáng thương, vừa chào đời 
đã bị cha bỏ rơi lập gia đình mới, 2 mẹ con 
Lộc cưu mang nhau trong căn nhà nhỏ xíu 
với bà ngoại. Phước Lộc cũng bị phát hiện 
khối u ác ở não gần 1 năm trước. Để chạy 
chữa cho con, mẹ con cũng xin phép bà 
ngoại bán căn nhà nhỏ xíu dưới quê được 50 
triệu, giờ thì số tiền cũng gần cạn kiệt qua 
những tháng ngày thang thuốc cho con. 
Thằng bé đã được phẫu thuật lấy sọ ra nuôi 
bên ngoài ở Đại học Y dược vì khối u chèn 
ép các dây thần kinh bên trong. Giờ di 
chứng nên con không còn thấy đường, tay 
chân cũng yếu liệt, cũng chẳng còn ăn được, 
chỉ uống sữa cầm chừng. Cơ thể suy kiệt 
nên con cũng phải thường xuyên vào máu, 
vào đạm, tình hình cũng rất xấu. 

                  
3,000,000  

18 16-Jun BV Hùng 
Vương 

Mã Tuyết Thanh, 18 tuổi nhưng đã có 2 mặt 
con, đứa đầu cũng mới tròn 1 tuổi, chồng 
cũng chỉ mới 23, 24 tuổi đi làm thuê. Cả 2 
thuê phòng trọ nhỏ xíu ở quận 11 với tiền 
thuê chỉ 1 triệu/ tháng. 
Cha Thanh mất, mẹ nó bỏ đi, con bé lúc đó 
mới 15, 16 tuổi không có người thân chăm 
sóc, kềm cặp nên sa vào chuyện yêu đương, 
lấy chồng để có chỗ nương thân. Chồng 
cũng trẻ con, công việc không ổn định nên 
con bé nhập viện sinh nở mà gia đình không 
có 1 đồng đóng viện phí. Nó bị băng huyết, 

         
4,100,000  



mất máu nhiều sau sinh, may được BS giúp 
chăm sóc ổn định, nhưng đứa nhỏ sơ sinh 
thiếu tháng, cân nặng chỉ có 1kg phải nằm 
dưỡng nhi, suy hô hấp, sức khỏe yếu không 
biết cần phải nằm viện đến bao lâu. 
Giúp sản phụ toàn bộ chi phí xuất viện và 
thêm 500 ngàn tiền xe để về nhà. 

19 24-Jun BV Chợ Rẫy Phạm Văn Kính, 51 tuổi, Tiền Giang. Anh 
bị gù lưng bẩm sinh địa phương phát trợ cấp 
người khuyết tật, ở quê đi chăn vịt mướn, 
làm cỏ, vợ là lao động chính trong nhà cũng 
đi hái chanh thuê, trồng ổi. Anh bị nhồi máu 
cơ tim, phình động mạch chủ cần phải phẫu 
thuật tim gấp để cứu tính mạng, gia đình đã 
phải vay mượn tiền lời đóng tạm ứng viện 
phí cả trăm triệu, nay cần chi phí để chăm 
sóc hậu phẫu và xuất viện. 

         
3,000,000  

20 10-Jun BV Ung 
bướu 

Chị Bé tên thật là Châu Thị Hết, 50 tuổi & 
Vương Đắc Vũ, 20 tuổi, cả 2 mẹ con đều bị 
ung thư, mỗi ngày dắt díu nhau đi bán vé số 
ở khu vực Chợ Bà Chiểu & trong BV Ung 
Bướu kiếm cái ăn qua ngày, chi trả tiền 
thuốc điều trị và chi phí thuê phòng trọ 1 
triệu/ tháng. 
Chị Bé- bị ung thư xương hàm hoại tử đã 22 
năm, di căn hạch cổ, trải qua mấy lần phẫu 
thuật nên gương mặt của chị cũng bị méo 
mó, không bình thường. Vũ bị bướu ác 
nguyên tủy bào thần kinh- ung thư não, con 
mắc bệnh từ hồi mới 6-7 tuổi nay đã gần 13 
năm. Con đã trải qua điều trị ở Nhi đồng, 
Chợ Rẫy, Ung Bướu trong suốt mười mấy 
năm nay, mấy lần đại phẫu thuật não nên 
thằng nhỏ khờ người, đi đứng chập chững 
như trẻ lên 3, nói chuyện cũng từng chữ 
một. Vì không có hộ khẩu nên đến giờ con 
vẫn chưa được làm chứng minh nhân dân, 
nên cũng vì vậy mà không được mua bảo 

         
4,000,000  



hiểm y tế. Khi con mắc bệnh, ba con cũng 
bỏ 2 mẹ con ra đi vì không chịu nổi sự 
nghèo khó. Tái khám định kỳ, bác sĩ yêu 
cầu Vũ chụp MRI, sang BV Chợ Rẫy để 
theo dõi, điều trị động kinh cho Vũ nhưng 
không có tiền nên chị Bé đành thôi. 

21 28-Jun BV Ung 
bướu 

Hồ Nguyễn Minh Thư- 9 tuổi, quê ở Vĩnh 
Long, ung thư nguyên bào thần kinh đã 2 
năm. Cha mẹ ở quê cũng chỉ may gia công 
và làm phụ hồ, cuộc sống rất vất vả khó 
khăn, giúp con chi phí để vào thuốc đợt này 

         
1,500,000  

22 9-Jul BV Hùng 
Vương 

 Nguyễn Thị Đẹp, 42 tuổi, quê Long An 
không biết chữ, làm nghề vệ sinh, dọn dẹp ở 
chợ Cần Đước, chồng bị khuyết tật vận 
động, làm nghề sửa điện. 
Sau 19 năm hiếm muộn, chị may mắn có 
thai ngoài dự định, bé gái sinh ra được khỏe 
mạnh, vừa tròn nửa tháng tuổi. Tuy nhiên, 
vết mổ bắt thai bị nhiễm trùng, bung chỉ và 
chảy nước vàng. Vay mượn người thân chỉ 
được 2 triệu lên Sài Gòn để đóng tạm ứng 
viện phí. Chi phí mỗi ngày vào kháng sinh 
3-4 lọ tầm 10-12 triệu, hoàn cảnh sản phụ 
rất khó khăn. Đứa con mới sinh phải gửi 
nhờ người bà con trông nom dùm để 2 vợ 
chồng lên SG nhập viện điều trị. Giúp chị 
chi phí sinh hoạt và đóng tạm ứng viện phí 

         
3,500,000  

23 8-Jul BV Bình Dân Nguyễn Văn Luyến,  điều trị sỏi thận khúc 
nối. Chú bị tiểu đường, huyết áp gây nhồi 
máu não, đã liệt nửa người, hiện không thể 
ăn, không thể nói chuyện, phải truyền sữa 
qua ống sonde. 
2 vợ chồng không có con cái, vợ đi nhặt ve 
chai, chú chạy xe ôm, ở phòng thuê mà giờ 
chủ đuổi vì không có tiền trả tiền phòng. 
Mọi chi phí điều trị, sinh hoạt đều vay 
mượn để đắp đổi qua ngày 

         
2,000,000  



24 20-Jul Khoa thần 
kinh BV Nhi 
Đồng 

Bé Trần Thanh Ngân 7 tuổi bị bại não, dị 
dạng não bẩm sinh. Con bé vừa sinh được 3 
ngày thì bị mẹ lén bỏ luôn trong BV rồi trốn 
đi mất, ba là kẻ nát rượu cũng bỏ nhà đi. Bé 
Ngân được bà nội ngoài 70 tuổi chăm sóc. 
Hàng ngày 2 bà cháu đẩy xe đi bán vé số, 
thuê phòng trọ ở qua ngày. 
Con bé thường xuyên bị động kinh, không 
biết nói, không biết ngồi và liệt tứ chi, nó 
chỉ có đôi mắt biết cười và cái miệng cười 
rất tươi mỗi khi được gọi tên. Đợt này nó lại 
bị động kinh và viêm phổi nên phải điều trị 
gần 10 ngày trong BV. 

         
2,000,000  

25 24-Jul BV Bình Dân Chị Lê Thị Thu Hà 49 tuổi, điều trị áp xe 
thận dưới bao (mủ trong thận). Hôm cuối 
tháng 03 chị đi xe đò từ Khánh Hòa vào Sài 
Gòn chữa bệnh thận. Tai nạn giữa xe đò và 
xe đầu kéo làm chị bị cắt đứt lìa bàn chân 
trái, mất máu quá nhiều tưởng không thể giữ 
được tính mạng. Nằm viện tốn cả trăm triệu 
mà đôi chân lại tàn phế, chị được chuyển từ 
BV Chấn thương chỉnh hình sang BV 
Nguyễn Tri Phương nằm 2 tháng để điều trị 
thận ứ nước. 
Tình hình không khả quan, chị lại được 
chuyển tiếp sang BV Bình Dân để mổ áp xe 
vì thận có mủ, đại nạn liên tiếp trong gần 4 
tháng trời làm gia đình chị kiệt quệ về tài 
chánh, phải cầm cố, vay mượn từ ngân hàng 
để chữa trị. 

         
2,300,000  

26 4-Aug BV Răng 
Hàm Mặt 

Hỗ trợ phí sinh hoạt cho 10 bé đang chờ 
phẫu thuật để được tham gia chương trìn 
phẫu thuật miễn phí, chữa các khuyết tật ở 
vòm hầu, bị sứt môi, hở hàm ếch, chẻ vòm. 
Có những bé đã phẫu thuật đến lần thứ 6, 7 
vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn khiếm 
khuyết bẩm sinh. Hỗ trợ sữa, bánh và chi 
phí 250 ngàn/ bé 

         
2,500,000  



27 19-Aug BV Hùng 
Vương 

Sản phụ Phạm Thị Sang, 38 tuổi, hàng ngày 
đẩy xe đi bán rong chim cút chiên bơ, chồng 
làm thợ sơn nuôi 2 đứa con. Có thai con thứ 
3 ngoài kế hoạch, lúc thai 3 tháng phải phẫu 
thuật ruột thừa, may mắn giữ được thai nhi. 
Tuy nhiên, thai đến 9 tháng vì đến BV 
không kịp nên phải mổ cấp cứu nhưng em 
bé sinh ra bị ngộp và hôn mê. Sau 3 ngày 
sinh, sản phụ phải mổ tiếp lần 3 vì vết mổ 
nhiễm trùng. Sang cũng bị bướu cổ lâu năm 
nên giờ mắt cũng bị lồi, sức khỏe rất yếu. 
Sau 1 tuần hồi sức tích cực, em bé không 
qua khỏi. Sản phụ cũng không có khả năng 
đóng viện phí để mang xác con đi hỏa táng. 
Giúp sản phụ đóng viện phí & xin MTQ hỗ 
trợ chi phí hỏa táng cho thai nhi 

         
4,800,000  

28 19-Aug BV Hùng 
Vương 

Nguyễn Thị Yến Nhi, con bé chỉ mới 15 
tuổi, thêm người chồng trẻ con 19 tuổi. Ba 
mẹ ly hôn rồi đều lập gia đình riêng, 12 tuổi 
Nhi phải đi phụ rửa chén, bưng bê dọn dẹp 
& ở luôn nhà chủ. 15 tuổi nó đã làm mẹ, 
quan hệ tình cảm để tìm kiếm sự quan tâm 
và chỗ ở qua ngày. 
Trong những ngày gần sinh và sau sinh, con 
bé bị thủy đậu nên vết mổ sinh con bị nhiễm 
trùng, bung chỉ hoàn toàn và chảy dịch. Em 
bé phải nằm Khoa sơ sinh điều trị hô hấp và 
vàng da. Mẹ ruột Nhi cũng mới sinh con với 
chồng mới được 2 tháng, không quan tâm 
và hỗ trợ gì. Mẹ chồng thì cũng đi rửa chén, 
phải xin ứng lương để đóng tạm ứng viện 
phí cho con dâu. 

         
4,200,000  

29 9-Sep Khoa Sơ 
Sinh Nhi 
đồng 2 

Quàng Thị Hạnh 25 tuổi. Em Hạnh là người 
dân tộc Thái, sinh con được gần được 3.5 
tháng. Em bị khuyết tật vận động bẩm sinh, 
các cơ tứ chi thường bị gồng cứng, tay chân 
bị khoèo & run nên việc đi lại, nói chuyện 
đối với em cũng rất khó khăn, trong quá 

            
3,500,000  



trình mang thai, em lại phát hiện mình bị sỏi 
thận. 
Từ lúc sinh ra đến giờ là em bé nhập viện 
luôn, được chuyển từ BV tỉnh Lâm Đồng 
xuống Nhi đồng 2 & đang nằm ở phòng hồi 
sức tích cực, do thai nhi sức khỏe rất yếu, 
được sinh non ở tuần thứ 28 của thai kỳ. Em 
bé mang trong người đến 7 căn bệnh 
nghiêm trọng: viêm phổi, viêm ruột, nhiễm 
trùng máu, u máu gan, viêm màng não, xuất 
huyết não, giãn não thất. 

30 15-Sep Khoa Thận 
NĐ 2 

Trần Tuấn Đạt 16 tuổi, suy thận mãn giai 
đoạn cuối phải chạy thận lọc máu 3 lần mỗi 
tuần. Mẹ con là người mẹ đơn thân, sau ly 
hôn chị mang 2 con từ quê lên Sài Gòn lập 
nghiệp, nuôi con với nghề làm công nhân 
may. Sau gần 2 năm chạy thận lọc máu, sức 
khỏe Đạt đã xuống dốc trầm trọng. Mẹ con 
sau khi được bác sĩ hướng dẫn về phương 
pháp ghép thận để giúp con có khả năng 
phục hồi sức khỏe và kéo dài sự sống, chị 
đã tự nguyện làm đơn xin ghép thận của 
mình cho con trai. May mắn các chỉ số của 
chị và con đều tương thích, chị vay mượn 
khắp nơi cũng chẳng đủ vào đâu so với chi 
phí ghép thận lên đến hơn 400 triệu, trong 
khi thu nhập thì bấp bênh bữa có bữa không 
vì phải thường xuyên nghỉ làm chăm sóc 
con bệnh. 
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31 17-Sep Khoa Thận 
NĐ 2 

 Lê Trần Hiếu Nghĩa, 13 tuổi, quê Tây 
Ninh. Thằng bé có gương mặt sáng sủa và 
nụ cười rất hiền, con sinh ra với nhiều 
khiếm khuyết bẩm sinh: câm điếc bẩm sinh, 
đục thủy tinh thể và chỉ có trái thận. Thị lực 
nếu đeo kính thì chỉ có thể thấy mờ mờ, còn 
tháo kính ra thì con hoàn toàn không nhìn 
thấy gì. Với 1 trái thận duy nhất mà giờ bác 
sĩ cũng đã chẩn đoán suy thận mãn giai 

            
2,000,000  



đoạn cuối, con cần phải được chạy thận lọc 
máu khẩn cấp để cứu tính mạng vì thận 
không đào thải được chất độc, con bị nhiễm 
trùng máu. 
Ba làm thợ hồ, mẹ ở nhà chăm sóc con, gia 
cảnh thằng bé kiệt quệ vì nó thể chất yếu 
đuối, từ nhỏ đến giờ bệnh tật liên miên, bao 
nhiêu tiền ba mẹ kiếm được đều chỉ để dành 
khám bệnh cho con 

32 23-Sep Khoa Ngoại 
tiêu hóa BV 
Bình Dân 

Bệnh nhân Thi Anh Tuấn, sống ở Đồng Nai, 
làm công nhân trong lò sản xuất gạch, thu 
nhập chỉ 4-5 triệu/ tháng & nuôi mẹ già. 
Khoảng 1 tháng trước sau nhiều lần bị đau 
bụng, đi BV ung thư đại tràng giai đoạn 
cuối và khối u đã di căn khắp ổ bụng. Gia 
cảnh không còn gì đáng giá, chỉ có 2 mẹ con 
nương tựa nhau, giờ Tuấn mang bệnh, mẹ 
già đi vay nợ hết mấy mươi triệu để đóng 
viện phí 
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33 25-Sep Khoa Ngoại 
tiêu hóa BV 
Bình Dân 

ông Đỗ Phú Lang, 72 tuổi, 2 vợ chồng làm 
rẫy cà phê trên Đà Lạt. Ông đi tiêu ra máu, 
BV Đà Lạt xác định viêm trực tràng, có 
khối u, đã mổ 2 lần vì nhiễm trùng vết mổ 
& dính ruột sau khi mổ, nhưng BV Đà Lạt 
vẫn chưa xác định là u lành hay u ác tính. 
Do tình hình bệnh nhân trở nặng, khi được 
chuyển xuống BV Bình Dân thì ông được 
xác định ung thư trực tràng giai đoạn 3. Phải 
tiếp tục phẫu thuật lần 3, ông giờ phải đeo 2 
cái túi ở ngoài bụng, 1 túi chứa phân & 1 túi 
chứa dịch. Sức khỏe ông giờ cạn kiệt sau 3 
cuộc đại phẫu lớn, vợ ông cũng bệnh sau 
thời gian chăm sóc ông vì cũng đã lớn tuổi 
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34 19-Oct Thủ Đức anh Thành vé số, năm nay 49 tuổi, trước 
anh làm nghề lái thuê xe cẩu, vợ làm công 
nhân may ở Bình Dương, cuộc sống cũng 
tạm ổn. 13 năm trước, tai nạn lao động khi 
lái xe cẩu chở sắt, đang lắp ráp nhà tiền chế 

                  
1,000,000  



không may anh bị phóng điện cao thế. Tai 
nạn kinh hoàng làm cợ thể anh trở nên tàn 
phế, mất đi cả 2 bàn tay, chỉ còn là 2 mỏm 
cụt sát đến khuỷu tay, người chằng chịt sẹo, 
hồi đó còn phải mổ luôn hộp sọ, chẳng ai 
nghĩ rằng anh có thể giữ được tính mạng. 
Sau gần 3 năm nằm viện để điều trị và phục 
hồi, giờ mỗi ngày anh đi xe buýt miễn phí 
từ Thủ Đức lên bv để bán vé số mưu sinh, 
tiền lời dành dụm nuôi 2 đứa con ăn học.  

35 20-Oct Khoa thần 
kinh BV Nhi 
đồng 2 

Đỗ Gia Lân, 13 tuổi, bệnh nhi khoa thần 
kinh, con đã sống đời thực vật gần 11 năm. 
Sinh ra là đứa trẻ bình thường, đến năm 2 
tuổi, sau 1 trận sốt, con bị bại não và từ đó 
trở đi con sống mà không thể nói chuyện, 
tay chân co quắp, teo lại quắt queo, nước dãi 
chảy ướt cả áo quần, mất tri giác. 
Con ra vào bv hầu như thường xuyên vì tình 
trạng viêm phổi tắc nghẽn hô hấp, ba chạy 
xe ôm, mẹ phải chăm sóc con 24/24 nên 
không thể đi làm kiếm tiền 
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36 20-Oct Khoa ung 
bướu-BV 
Nhi đồng 2 

Bé gái Mơ Thẫm, người dân tộc K'Ho quê ở 
Ninh Thuận, con bị ung thư máu, bạch cầu 
cấp dòng tủy. Sau khi tiếp nhận 4 toa hóa 
chất, cơ thể con tiều tụy nhiều, con mệt lắm 
nên cũng ít cười nói.Ông ngoại con ở quê 
cũng vừa mới mất vì ung thư hạch, mẹ con 
nuôi em nhỏ mới sanh chỉ vừa đầy năm, 
phải lo hậu sự cho ông, còn ba thì nuôi con 
ở bệnh viện. Gia đình con nghèo lắm, đi 
trồng bắp, xịt thuốc sâu thuê cho người ta. 
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37 25-Oct khoa Chấn 
thương chỉnh 
C.Rẫy 

Lê Văn Tâm, 19 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ, Cần 
Thơ, bị tai nạn giao thông khi tránh xe tải 
lớn chở hàng, được chuyển viện cấp cứu lên 
Chợ Rẫy để điều trị giữ lại tính mạng. Gia 
đình khó khăn, bản thân em cũng mới 19 
tuổi mà đã đi làm công việc phụ hồ được 
mấy năm, ba mẹ cũng làm thuê làm mướn 

                  
2,500,000  



đi gặt lúa, nhổ mạ kiếm ăn qua ngày. Tâm 
còn 1 em gái 13 tuổi còn đang đi học. 
Cánh tay phải đứt đến tận xương, lặc lìa chỉ 
còn dính phần da ở dưới nách. Tâm bị chấn 
thương sọ não nặng, nhập viện gần 1 tháng 
nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê, thiếu 
oxy não. 
Vết thương ở bả vai rất sâu và nghiêm trọng 
do gãy hở xương bả vai phải, gãy hở đầu 
trên xương cánh tay phải nên phải 
truyền kháng sinh liều cao, nuôi ăn qua ống 
sonde. Tâm được phẫu thuật đặt máy hút 
dịch liên tục để tránh tình trạng nhiễm trùng 
máu, hoại tử thịt, nhưng do vết mổ nhiễm 
trùng nên từ lúc nhập viện đến giờ đã phẫu 
thuật 3 lần 

38 27-Oct khoa Chấn 
thương chỉnh 
C.Rẫy 

 Đỗ Thanh Tùng sống cùng mẹ ở Trảng 
Bàng Tây Ninh, là lao động chính với công 
việc giao nhận chứng từ cho công ty xuất 
nhập khẩu. Mỗi ngày phải đi đi về về tuyến 
đường Tây Ninh- Sài Gòn- Bình 
Dương...cũng rất vất vả. Mẹ em cũng có 
tuổi nên chỉ ở nhà nuôi vài con gà vịt và bán 
vé số. 
Tùng bị tai nạn giao thông trên đường đi 
làm, rất nặng được chuyển tuyến lên BV 
Chợ Rẫy để điều trị. Chấn thương làm em 
phải múc bỏ mắt trái, vỡ bao tử,tràn dịch, 
chấn thương lồng ngực, cơ qua nội tạng như 
gan, phổi cũng bị dập hết, còn phải chạy 
thận để lọc máu, hiện nằm ở phòng hồi sức 
cấp cứu đặc biệt 
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39 27-Oct Khoa Phỏng 
C.Rẫy 

Nguyễn Hữu Trí- quê Phú Yên,  bị tai nạn 
lao động, bị phóng điện cao thế khi đang lắp 
ráp điện trên sân thượng cho hàng xóm. cả 
thân người cháy đen nằm bất động 4h đồng 
hồ trên sân thượng hàng xóm sau khi bị tai 
nạn, vì đồng nghiệp hoảng sợ bỏ chạy hết. 

                  
2,500,000  



Sau gia đình phải thuê dàn giáo mới mang 
xuống đất và đưa vào viện cấp cứu. Do 
chậm trễ nên ảnh hưởng nặng các tổn 
thương nội tạng và đối mặt nguy cơ phải 
đoạn chi. 
Vợ mới sanh con gái đầu lòng, ba mẹ đều 
làm nông nên gia cảnh khó khăn. 

40 26-Nov Q10 chú Phải 70 tuổi đạp xích lô nuôi vợ bệnh 
tim & đứa cháu nội bị mẹ bỏ rơi khi mới 
sanh& con gái bị tâm thần đã hơn 20 năm, 
bình thường cũng rất hiền, chỉ nằm nói 
chuyện 1 mình, nhưng những lúc lên cơn là 
đập phá, la hét. Chú cũng bị suy giãn tĩnh 
mạch, viêm cơ chi dưới nên đi lại chân cũng 
rất yếu. Mỗi tối còn phụ giữ xe và sắp xe bãi 
giữ xe ở chung cư để kiếm tiền chợ. Vợ chú 
mang rất nhiều bệnh: hở van tim, tim thiếu 
máu cục bộ, huyết áp, rối loạn chuyển hóa 
lipoprotein, thoái hóa khớp gối, suy- giãn 
tĩnh mạch, cô không còn sức lao động 
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41 10-Dec Khoa Hô 
hấp- Nhi 
đồng 2 

Đỗ Gia Bảo-con 5 tháng, người dân tộc Dao 
ở Phú Riềng, Bình Phước. Ba mẹ con đều 
còn rất trẻ, mẹ chỉ mới 22 tuổi, con còn chị 
gái 3 tuổi. Ba con làm công nhân cạo mủ 
cao su, mẹ làm nội trợ. Chị gái con ở nhà 
với ba chăm sóc, còn Gia Bảo từ khi chưa 
đầy 2 tháng tuổi là nhập viện liên tục đến 
bây giờ. 
Ba con phần còn trẻ người, phần cũng chán 
nản mệt mỏi vì hoàn cảnh khó khăn, con cái 
bệnh tật nên bỏ mặc 2 mẹ con ở BV để tự lo 
liệu. Vì thiếu thốn, sanh đẻ không được bồi 
bổ đầy đủ, lại còn chăm sóc con nhỏ bệnh 
mấy tháng trời cả ngày lẫn đêm nên mẹ con 
sức khỏe cũng yếu, đau nhức cả người.  
Mẹ con và bà ngoại mỗi ngày trông chờ vào 
các phần cơm từ thiện và trợ giúp của các 
MTQ để lay lắt qua ngày. Thằng bé mang 
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nhiều bệnh rất nặng, viêm phổi nặng bẩm 
sinh, Rubella bẩm sinh, đục giác mạc bẩm 
sinh, trào ngược dạ dày thực quản, suy dinh 
dưỡng nặng, nhiễm HSV, CMV. 

42 10-Dec Khoa Hô 
hấp- Nhi 
đồng 2 

Châu Văn Giàu 6 tháng, con bị hội chứng 
Dow và viêm phổi nặng, suy dinh dưỡng 
nặng. Khi vừa đầy tháng là con nhập viện 
luôn đến bây giờ suốt 5 tháng liên tục. Con 
thường xuyên bị tím tái nên lúc nào cũng có 
đến 3-4 bác sĩ và các điều dưỡng chạy lại 
cấp cứu trợ tim, trợ thở. Nhìn con nhỏ xíu 
như con mèo ướt, hơi thở gấp gáp, nặng 
nhọc với dây nhợ đầy người mà thương quá. 
Mẹ con là công nhân bên khu chế xuất, ba 
làm phụ hồ, 2 người phải thay phiên nhau 
chăm sóc con cả ngày lẫn đêm.  
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43 10-Dec Khoa Hô 
hấp- Nhi 
đồng 2 

Nguyễn Lê Bảo Trân, 7 tháng quê ở Tây 
Ninh, đợt này con nằm viện gần 3 tháng, 
chuyển lần lượt từ khoa Hô hấp 1, Tim 
mạch, hồi sức tim mạch & đã trải qua phẫu 
thuật mổ khí quản vì con thường xuyên tím 
tái, tắc nghẽn hô hấp, hẹp khí quản. 
Mẹ con làm công nhân may, ba làm phụ hồ, 
hiện tình trạng tắc nghẽn hô hấp của con 
vẫn còn, nếu xông khí dung vẫn không 
thuyên giảm thì con phải mổ nội soi lần 2 để 
nông khí quản. Mẹ con mượn tiền các thân 
nhân trong phòng để mua tã và sữa cho con, 
vì tã và sữa đã hết mà mẹ thì không còn 
đồng xu dính túi. 
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44 10-Dec Khoa Hô 
hấp- Nhi 
đồng 2 

K' Trường Sinh, con người dân tộc K'Ho ở 
Lâm Đồng, 5.5 tháng, con còn 2 chị gái 6 
tuổi & 20 tháng. Ba mẹ con đi làm thuê, hái 
cà phê, dọn cỏ, làm vườn trong các nông trại 
café. 
Vì sinh non có 1kg, ở tuần thai 28 tuần nên 
con mang rất nhiều bệnh bẩm sinh, sức khỏe 
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rất yếu, con bị xuất huyết não, viêm phổi 
nặng từ nhỏ, từ lúc sinh ra là nằm lồng kính 
đến 2 tháng trời mới xuất viện. Sau đó đến 
giờ là những chuỗi ngày dài ra vào BV liên 
tục vì sức khỏe yếu. 

45 18-Dec BV115- 
Khoa Ngoại 
TQ 

Chú Nguyễn Minh Ngọc bị thủng dạ dày 
phải phẫu thuật cấp cứu, chú không có 
người thân, không gia đình, không nhà cửa, 
không tiền đóng viện phí. Mỗi ngày chú làm 
thuê cột dây chả ở xưởng làm chả lụa và xin 
ngủ lại nhà chủ. 
Vì thiếu thốn ăn uống không đầy đủ nên chú 
bị xuất huyết, thủng dạ dày, hàng xóm 
thương gom được vài triệu và đưa chú vào 
BV cấp cứu. Chú cũng bị ngọng, tâm thần 
chậm phát triển và nói chuyện ngọng nghịu 
rất khó nghe, hiện cần phải điều trị kháng 
sinh liều cao để tránh nhiễm trùng vết mổ, 
mỗi ngày ở BV chú nhờ những người nuôi 
bệnh trong phòng chăm sóc dùm. 
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17.   Hỗ trợ những chuyến đi từ thiện vùng xa nghèo 

Nhờ bạn đạo địa phương trực tiếp đi phát ở những noi xa như Vũng Liêm , Bến tre , cù lao An Bình 
và một làng ở vùng xa thành phố, không điện , không nước rất là cực khổ và có những gia đình con 
đông không đủ ăn đủ mặc , chổ ở rách nát 

Ngoài ra còn nhiều công việc khác nữa mà giới hạn của chúng tôi không báo cáo hết được 

Chúng tôi thành thật cám ơn quý bạn đạo đã trợ giúp để duy trì quỹ này cũng như một phần rất nhỏ 
trong những công trình Thầy đã xây dựng khi còn tại thế. 

Tất cả tiền mà chúng tôi nhận được có báo cáo mỗi 2 tháng trên Tuần Báo Phát Triển Ðiện Năng (quỹ 
cứu khổ ban vui)và trên web site VOVI.ORG  và đều được xử dụng 100% cho người nghèo và đau khổ. 

Mọi sơ xuất hay thắc mắc xin vui lòng gửi đến người trách nhiệm ký tên sau đây. 

Những người nghèo khổ đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân xin cúi đầu cảm ơn 



Đức Thầy có làm 1 bài thơ như sau : 

Hoa tình thương (2) 

 

Đọc thơ lại nhớ đến người 

Vì người phục vụ sống tươi hòa bình. 

Chúa ban khúc nhạc tâm linh, 

Vô cùng tiến hóa chính mình tự tu. 

Không vì cám dỗ tiền xu, 

Nhưng vì hậu thế tự tu độ hành. 

Tình thương ướm nở thật nhanh, 

Thầy trò chung hội đạt thanh đạt hòa. 

Sống trong nguyên lý đậm đà, 

Chúa ban tình đẹp chan hòa tình thương. 

Cùng chung phát triển dựa nương, 

Trong đời có đạo yêu thương hoài hoài. 

Thế gian chẳng có ai tài, 

Tự mình thức giác tiến hoài không ngưng. 

Cảm thông nguyên lý từ từng, 

Dựng xây xây dựng khai tầng nở hoa. 

Sống trong nguyên lý thật thà, 

Thực hành tâm đạo vượt qua khổ nàn. 

Tự mình thức giác bạc bàn, 

Đời là tạm cảnh bước sang đạo lành. 

Hướng Trời xây dựng đạt thanh, 

Tâm không xa cách tiến nhanh hơn người. 

Nghe qua tiếng khóc nụ cười, 

Âm thinh cảm động người người buồn vui. 

Tự mình thức giác rèn trui, 

Vui hành tâm đạo an vui chơn hồn. 

Nằm trong nguyên lý sanh tồn, 

Nay tan mai tựu giữ hồn lo tu. 

Trong ngoài thế cảnh tiền xu, 

Có xuôi có ngược có vui độ hành. 

Nằm trong định luật hóa sanh, 

Học bài nhịn nhục chúc anh em hòa. 

Chung vui sống động một nhà, 

Càn khôn vũ trụ chan hòa tình thương. 

Khai thông tiến triển muôn đường. 

Giúp hồn tiến hóa yêu thương muôn loài. 

Tự mình thức giác tự soi, 



Hồn là giống tốt tự noi giống lành. 

Trời ban thanh khí an thanh, 

Nhớ Trời tiến hóa vô sanh đời đời. 

Cảm thông nguyên lý không lời, 

Giữ phần siêu giác lập đời Tân Dân. 

Nay vui già đã góp phần, 

Mong người thức giác cao tầng tự đi. 

Điều lành thế sự đã ghi, 

Quý thương Thượng Đế tâm thì giải mê. 

Chúc anh cảm sớm lộn về, 

Quê xưa Thiên Quốc muôn bề an vui. 

Quí thương, 

LSH 

Atlantic City, 14-08-1997 

 

Kính thư, 

Phan Cao Thăng 
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